
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KINH TẾ - TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 

 

 

  

 

PHIẾU THÔNG TIN HỌC VIÊN 

Tham gia khóa học bổ sung kiến thức năm 20…… 

 

Tôi tên là:  ____________________________________    Nam  Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: _____________ Nơi sinh (tỉnh/TP): ________________  

Điện thoại:______________________ Email: __________________________  

Tốt nghiệp trường: ________________________ Năm tốt nghiệp: __________  

Ngành (ghi trên bằng tốt nghiệp): __________________________________  

Chuyên ngành (ghi trên bảng điểm): ________________________________  

Thuộc nhóm đối tượng: (đánh dấu vào ô “” chọn phía dưới) _____________________________  

Chọn 
TCNH/QTKD LUẬT 

      

                 Đối tượng 

Môn học 

Gần 

với 

CN 

TC-

NH 

Gần 

với CN 

QTKD 

KH tự 

nhiên và 

Công 

nghệ 

KHXH 

và Nhân 

văn, 

Ngoại 

ngữ 

PL; Toán thống kê; Kiến 

trúc và xây dựng; Nông, 

lâm nghiệp và thủy sản; 

Du lịch, khách sạn; Dịch 

vụ vận tải; Môi trường 

và bảo vệ môi trường; 

An ninh và quốc phòng 

Nhóm ngành gần với 

CN Luật KT: Kinh tế 

học, KH chính trị, An 

ninh và TTXH, Kinh 

doanh, TC – NH – BH, 

Kế toán – kiểm toán, 

Quản trị - Quản lý 

 Số môn BS 
03 

môn 

03 

môn 
06 môn 05 môn 11 môn 03 môn 

1.  Lý thuyết TCTT X  X X X  

2.  Tín dụng ngân 

hàng 
X      

3.  Quản trị NHTM X      

4.  Marketing căn bản  X     

5.  Quản trị học  X X X X  

6.  Tài chính doanh 

nghiệp 
 X X X X  

7.  Kinh tế học   X X X  

8.  Toán kinh tế   X X X  

9.  Hoạt động KDNH    X  X  

10.  Nguyên lý kế toán     X  

11.  Nguyên lý 

Marketing 
    X  

12.  Quản trị nhân sự     X  

13.  Lý luận NN và 

pháp luật 
    X  

14.  Học phần thực tập 

NNo 
    X  

15.  Luật Quốc tế      X 

16.  Luật Dân sự      X 

17.  Luật Hình sự      X 

Để đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển trình độ thạc sĩ chuyên ngành ………………….… năm 20…...  

Tôi đăng ký học bổ sung kiến thức ………………… môn. 

 

 
Ngày đăng ký:  …………/ ………/………… 

Người đăng ký 

(Ký & ghi rõ họ tên) 

 

 

 

ảnh 

3*4 


